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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”  

nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 

16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tại Tờ 

trình số 58/TTr-PGDĐT ngày 4/11/2022 về việc đề nghị công nhận “Nhà giáo 

tâm huyết, sáng tạo” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022).  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 40 “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” ngành Giáo dục và 

Đào tạo quận nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các nhà giáo có tên tại Điều 1 được hưởng quyền lợi theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận,  

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các cá nhân 

có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCTTT UBND quận; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Trường Sơn 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN KIẾN AN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

CÔNG NHẬN “NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO”  

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /11/2022 của UBND quận)  

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Quách Thị Lương  Giáo viên Trường MN Quán Trữ 

2 Phan Thị Thu Hà  Giáo viên Trường MN Trần Thành Ngọ 

3 Trần Thị Thu Hằng  Giáo viên Trường MN Bắc Sơn 

4 Bùi Thị Yến  Giáo viên Trường MN Hoa Cúc 

5 Nguyễn Thị Ngà  Giáo viên Trường MN Nhi Đức 

6 Hoàng Thị Yến  Giáo viên Trường MN Nam Hà 

7 Bùi Thị Thoa  Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phượng 

8 Trần Kim Giang Giáo viên Trường MN Hương Sen 

9 Trần Thanh Thủy  
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường MN Đồng Hòa 

10 Nguyễn Thị Phúc  Giáo viên Trường MN Hoa Hồng 

11 Phan Thị Lương Giáo viên Trường MN 8/3 

12 Tăng Thị Mơ  Giáo viên Trường MN Hướng Dương 

13 Trần Thị Mai Hiên  Giáo viên Trương MN Hoa Mai 

14 Dương Thị Nga Giáo viên Trường MN Thực Hành 

15 Nguyễn Thị Thu Thúy Giáo viên Trường TH Đồng Hòa 

16 Đinh Thị Mỵ Thu   Giáo viên Trường TH Quang Trung 

17 Bùi Thị Sáu  Giáo viên Trường TH Lê Hồng Phong 

18 Nguyễn Thị Phương Hoa   Giáo viên Trường TH Lê Hồng Phong 

19 Vũ Thị Mai Khanh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

20 Nguyễn Thị Mai Hoa Giáo viên Trường TH Nguyễn Du 

21 Lê Thị Ngọc Mai  Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn 

22 Bùi Thị Ánh Hồng  Giáo viên Trường TH Ngọc Sơn 

23 Phạm Thị Ánh Vân Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản 

24 Vũ Thị Thanh Huyền  Giáo viên Trường TH Quán Trữ 

25 Nguyễn Thị Phương Anh  Giáo viên Trường TH Kim Đồng 

26 Vũ Thị Thanh Huyền  Giáo viên Trường TH Nam Hà 

27 Trần Thị Thúy  Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng 

28 Vũ Thị Phương Mai  Giáo viên Trường TH Trần Thành Ngọ 

29 Bùi Thị Thu Hoài Giáo viên Trường TH Trần Thành Ngọ 

30 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên Trường TH Thực Hành 

31 Trịnh Thị Thu Chang Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện 

32 Nguyễn Thị Thanh Minh  Giáo viên Trường THCS Lương Khánh Thiện 

33 Đỗ Thị Thúy   Giáo viên Trường THCS Bắc Hà 

34 Hoàng Thị Loan Giáo viên Trường THCS Nam Hà 

35 Từ Thị Thu Ngọc  Giáo viên Trường THCS Bắc Sơn 

36 Nguyễn Thùy Dung Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo 

37 Bùi Thị Chang   Giáo viên Trường THCS Trần Phú 

38 Bùi Thị Thanh Xuân  Giáo viên Trường THCS Trần Phú 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

39 Lê Thị Đào  Giáo viên Trường THCS Đồng Hòa 

40 Tô Thành Vương   Giáo viên Trường THCS Đồng Hòa 

 

(Danh sách trên gồm 40 người). 
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